
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH TẾT SAMSUNG 2020  

1. Tên chương trình khuyến mại: TẾT LỚN GẤP ĐÔI KHI SAMSUNG SÁNH ĐÔI 

2. Thời gian khuyến mại: 10/12/2019 đến hết ngày 28/02/2020 

3. Hình thức khuyến mại:  

- Hoàn tiền 500.000 đồng cho đơn hàng từ 10 triệu trở lên qua ngân hàng HSBC, VP Bank.  

- Tặng gói ưu đãi đến 1 TRIỆU đồng áp dụng cho các dịch vụ gồm di chuyển, đặt món ăn, 

nạp tiền điện thoại thông qua ứng dụng GRAB.  

4. Nội dung chương trình và cách thức tham gia khuyến mại:  

 

4.1) Hoàn tiền 500.000 đồng cho khách hàng qua VP Bank cụ thể như sau:  

 

- Áp dụng cho các khách hàng mua sản phẩm khuyến mại trên kênh shop.samsung.com 

(D2C) và kênh bán hàng  đối tác đặc biệt trong danh sách tại mục số 05, có hóa đơn 

giao dịch từ 10 TRIỆU trở lên.  

- Ưu đãi áp dụng cho tối đa 300 chủ thẻ hợp lệ sớm nhất trong thời gian khuyến mại. 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ thanh toán 100% giá trị thanh toán bằng thẻ VP Bank 

- Chương trình chỉ áp dụng cho các chủ thẻ tín dụng VP Bank 

- Chương trình không áp dụng cho thẻ Timo & Prestige  

- Chủ thẻ sở hữu thẻ trong tình trạng chưa được kích hoạt cần kích hoạt thẻ trước khi tham 

gia chương trình.  

- Thời hạn khách hàng nhận hoàn tiền không trễ hơn 30 ngày sau khi chương trình kết thúc.  

- Mỗi tài khoản thẻ hợp lệ chỉ được hưởng tối đa một (1) lần ưu đãi trong suốt thời gian 

chương trình.  

- Ưu đãi không được thay thế bằng sản phẩm khác và không được quy đổi ra tiền mặt.  

- Trong trường hợp tranh chấp, mọi quyết định của VP Bank và Samsung là quyết định cuối 

cùng. Liên hệ tổng đài VP Bank để được hỗ trợ 1900545415 

 

 



4.2) Hoàn tiền 500.000 đồng cho khách hàng qua HSBC cụ thể như sau:  

- Áp dụng cho các khách hàng mua sản phẩm khuyến mại trên kênh shop.samsung.com 

(D2C) và kênh bán hàng đối tác đặt biệt trong danh sách tại mục số 05, có hóa đơn 

giao dịch từ 10 TRIỆU trở lên và đăng ký chương trình Trả Góp 0%.  

- Ưu đãi áp dụng cho tối đa 200 chủ thẻ hợp lệ sớm nhất trong thời gian khuyến mại. 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ thanh toán 100% giá trị thanh toán bằng thẻ HSBC 

- Chương trình áp dụng cho các chủ thẻ tín dụng HSBC gồm: thẻ tín dụng HSBC Premier 

World Mastercard, thẻ tín dụng HSBC Visa Bạch Kim, thẻ tín dụng HSBC visa cash back, 

thẻ tín dụng HSBC Visa Chuẩn.  

- Chương trình không áp dụng cho thẻ tín dụng thương mại HSBC. Chủ thẻ không được tham 

gia chương trình nếu thanh toán chậm các khoản phí, các khoản dư nợ thẻ tại HSBC, thẻ bị 

khóa vì bất kỳ lý do gì.  

- Chủ thẻ sở hữu thẻ trong tình trạng chưa được kích hoạt cần kích hoạt thẻ trước khi tham 

gia chương trình.  

- Thời hạn khách hàng nhận hoàn tiền không trễ hơn 45 ngày sau khi chương trình kết thúc.  

- Mỗi tài khoản thẻ hợp lệ chỉ được hưởng tối đa một (1) lần ưu đãi trong suốt thời gian 

chương trình.  

- Ưu đãi không được thay thế bằng sản phẩm khác và không được quy đổi ra tiền mặt.  

- Việc mua hàng hóa tại Samsung sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện của Samsung. Đối 

với những thắc mắc liên quan đến việc mua hàng của Samsung, Chủ Thẻ liên hệ Samsung 

để được hướng dẫn và giải quyết. Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến nội dung 

Chương Trình, Chủ Thẻ liên hệ HSBC để được giải quyết. 

 Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Samsung: 1800 588 889 (- nhánh 6)  

 Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng HSBC (hoạt động hằng ngày từ 8h sáng đến 10h đêm): 

(84 28) 37 247 247 (miền Nam) hoặc (84 24) 62 707 707 (miền Bắc) 

 

 

 

 

 

 

 



4.3) Lì xì  gói ưu đãi đến 1 TRIỆU đồng áp dụng trên GRAB   

- Áp dụng cho các khách hàng mua trực tuyến  sản phẩm khuyến mại trong danh sách tại mục 

số 05 trong thời gian khuyến mại.  

- Sau khi khách hàng nhận tin nhắn bảo hành từ Samsung thì khách hàng sẽ được tặng gói ưu 

đãi đến 1 TRIỆU đồng qua SMS hoặc Grab App trong vòng 7-10 ngày.  

- Nếu sau 10 ngày, kể từ thời điểm nhận tin nhắn bảo hành Samsung mà khách hàng vẫn chưa 

nhận tin nhắn tặng gói ưu đãi Grab thì liên hệ. Hotline 1800 588 889 (- nhánh 6) để được hỗ 

trợ trực tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý & chi tiết các gói ưu đãi của GRAB  

- Khách hàng cài đặt ứng dụng GRAB và kích hoạt Ví điện tử Moca để sử dụng gói ưu đãi. Danh 

sách ngân hàng hỗ trợ kích hoạt Ví Moca trên ứng dụng Grab. 

Thẻ Ghi nợ Nội Địa (ATM): ABBANK, ACB, AGRIBANK, BAC A BANK, BIDV, 

EXIMBANK, HDBANK, MBBANK, MSB, OCB, OCEAN BANK, PVCOMBANK, 

SACOMBANK, SAIGONBANK, SCB, SHB, SHINHAN BANK, TECHCOMBANK, TIMO 

BY VPBANK, VIET CAPITAL BANK, VIETCOMBANK, VIETINBANK, VPBANK. 

Thẻ Ghi nợ Quốc tế: MSB, SCB, SACOMBANK, SHB, TECHCOMBANK, TPBANK, 

VIETCOMBANK 

- Số điện thoại mà khách hàng sử dụng để được kích hoạt bảo hành điện tử thì phải trùng khớp 

với số điện thoại đăng ký tài khoản GRAB. 

Nhận gói ưu đãi 

(CODE) qua 

SMS hoặc App 

Push ( tin nhắn 

từ Grab App) 

Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm 

trong danh sách tại mục số 06 

Sử dụng CODE cho dịch vụ 

di chuyển, đặt món ăn, nạp 

tiền điện thoại qua ứng 

dụng GRAB 



Di Chuyển  

( GrabBike/ GrabCar) 

Đặt món ăn  

( GrabFood)  

Nạp tiền điện thoại 

- Giá trị tối đa của mỗi CODE: 

100.000 VNĐ.  

- Ưu đãi áp dụng cho khách 

hàng thanh toán dịch vụ 

GrabCar/ GrabBike qua Ví điện 

tử Moca trên ứng dụng Grab.  

- Thời hạn sử dụng ưu đãi là 60 

ngày kể từ khi nhận được trong 

mục “My Rewards/Ưu đãi của 

tôi” trên ứng dụng Grab. 

- Ưu đãi không bao gồm phụ 

phí, bạn vui lòng thanh toán phụ 

phí (nếu có) cho tài xế.  

- Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên 

bản ứng dụng mới nhất.  

- Giá trị tối đa của mỗi CODE: 

100.000 VNĐ 

- Ưu đãi áp dụng cho khách 

hàng thanh toán dịch vụ 

GrabFood qua Ví điện tử Moca 

trên ứng dụng Grab.  

- Thời hạn sử dụng ưu đãi 60 

ngày kể từ khi nhận được trong 

mục “MyRewards/Ưu đãi của 

tôi” trên ứng dụng Grab. 

- Ưu đãi không áp dụng cho 

GrabKitchen.  

- Ưu đãi không bao gồm phụ 

phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ 

phí (nếu có) cho tài xế.  

- Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên 

bản ứng dụng mới nhất.  

- Ưu đãi áp dụng cho dịch vụ 

GrabFood ở 15 tình thành phố 

bao gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, 

Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, 

Hải Phòng, Huế (Thừa Thiên-

Huế), Nha Trang (Khánh Hòa), 

Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), 

Bình Dương, Đồng Nai, Đà Lạt 

(Lâm Đồng), Phan Thiết (Bình 

- Giá trị tối đaã mỗi CODE: 

100.000 VNĐ 

- Ưu đãi áp dụng cho khách 

hàng thanh toán dịch vụ Nạp 

tiền điện thoại/ mua mã thẻ nạp  

qua Ví điện tử Moca trên ứng 

dụng Grab.  

- Thời hạn sử dụng ưu đãi là 60 

ngày kể từ khi nhận được trong 

mục “My Rewards/Ưu đãi của 

tôi” trên ứng dụng Grab. 

- Ưu đãi áp dụng cho tất cả nhà 

mạng: MobiFone, VinaPhone, 

Viettel, Vietnamobile, 

Gmobile.  

- Số lượng nạp tiền điện thoại 

và mã thẻ nạp có giới hạn trong 

ngày.  

- Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên 

bản ứng dụng mới nhất.  



Thuận), Buôn Ma Thuột (Đăk 

Lăk) và Hội An (Quảng Nam) 

- Nếu khách hàng đang ở khu 

vực mà dịch vụ GrabFood chưa 

có mặt, CODE Đặt món ăn sẽ 

được thay thế bằng CODE Di 

chuyển 

 

5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi:  

Các sản phẩm Tivi, Tủ Lạnh, Máy Giặt chính hãng mang nhãn hiệu Samsung tại bảng bên dưới 

được áp dụng khuyến mại khi khách hàng mua sản phẩm trên website của Đại Lý, 

shop.samsung.com (D2C), kênh bán hàng đối tác đặc biệt ( external EPP).  

 

5.1) Danh sách sản phẩm được áp dụng khuyến mại Lì Xì Gói Ưu Đãi Đến 1 Triệu thông qua 

ứng dụng GRAB  trên kênh Đại Lý gồm 

 

STT  Website 

1 https://www.dienmayxanh.com/  

2 https://dienmaycholon.vn/  

3 https://mediamart.vn/ 

4 https://hc.com.vn/ 

5 https://pico.vn/ 

6 https://www.nguyenkim.com/  

7 https://vinpro.vn/ 

 

 

 

 

https://www.dienmayxanh.com/
https://dienmaycholon.vn/
https://mediamart.vn/
https://hc.com.vn/
https://pico.vn/
https://www.nguyenkim.com/
https://vinpro.vn/


DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐƯỢC ÁP DỤNG KHUYẾN MẠI TRÊN KÊNH E-RETAILERS 

STT Category Inch Segment Model Giá trị gói ưu đãi 

TIVI 

1 QLED 55 55" - 58" QA55Q65RAKXXV                  500,000  

2 QLED 55 55" - 58" QA55Q75RAKXXV                  500,000  

3 QLED 65 65" and above QA65Q65RAKXXV               1,000,000  

4 QLED 65 65" and above QA65Q75RAKXXV               1,000,000  

5 QLED 65 65" and above QA65Q80RAKXXV               1,000,000  

6 QLED 75 65" and above QA75Q65RAKXXV               1,000,000  

7 UHD 55 55" - 58" UA55NU7090KXXV                  500,000  

8 UHD 55 55" - 58" UA55NU7500KXXV                  500,000  

9 UHD 55 55" - 58" UA55RU7100KXXV                  500,000  

10 UHD 55 55" - 58" UA55RU7200KXXV                  500,000  

11 UHD 55 55" - 58" UA55RU7300KXXV                  500,000  

12 UHD 55 55" - 58" UA55RU7400KXXV                  500,000  

13 UHD 55 55" - 58" UA55RU8000KXXV                  500,000  

14 UHD 65 65" and above UA65NU7090KXXV               1,000,000  

15 UHD 65 65" and above UA65RU7100KXXV               1,000,000  

16 UHD 65 65" and above UA65RU7400KXXV               1,000,000  

TỦ LẠNH, MÁY GIẶT  

17 TMF   250L below RT19M300BGS/SV                  100,000  

18 TMF   250L below RT22M4032DX/SV                  100,000  

19 DRUM   Drum > 9 KG WW90J54E0BW/SV                  100,000  

20 BMF   250L - 350L RB27N4170S8/SV                  100,000  

21 TMF   250L - 350L RT32K5932S8/SV                  100,000  

22 TMF   350L - 450L RT38K5982BS/SV                  300,000  

23 BMF   250L - 350L RB27N4010S8/SV                  100,000  

24 TMF   250L below RT22M4033S8/SV                  100,000  

25 DRUM   Drum > 9 KG WW90K54E0UW/SV                  500,000  

26 TMF   250L below RT22FARBDSA/SV                  100,000  

27 DRUM   Drum < 8.9 KG WW85K54E0UW/SV                  100,000  

28 TUB   Tub > 9 KG WA10J5710SG/SV                  100,000  

29 DRUM   Drum > 9 KG WW90K54E0UX/SV                  500,000  

30 BMF   250L - 350L RB30N4180B1/SV                  100,000  

31 TMF   250L - 350L RT25M4033S8/SV                  100,000  

32 DRUM   Drum < 8.9 KG WW85K54E0UX/SV                  100,000  

33 TMF   250L below RT20HAR8DDX/SV                  100,000  

34 BMF   250L - 350L RB30N4170S8/SV                  100,000  

35 TMF   250L - 350L RT29K5532DX/SV                  100,000  



36 BMF   250L - 350L RB30N4010S8/SV                  100,000  

37 TUB   Tub > 9 KG WA10J5750SG/SV                  100,000  

38 TMF   250L - 350L RT29K5012S8/SV                  100,000  

39 BMF   250L - 350L RB27N4180B1/SV                  100,000  

40 BMF   450L above RL4364SBABS/SV                  300,000  

41 TMF   450L above RT46K6885BS/SV                  300,000  

42 TMF   450L above RT46K6836SL/SV                  300,000  

43 DRUM   Drum > 9 KG WR24M9960KV/SV                  300,000  

44 SBS   450L above RF56K9041SG/SV                  300,000  

45 TMF   450L above RT58K7100BS/SV                  300,000  

46 TMF   450L above RT50K6631BS/SV                  300,000  

47 BMF   250L - 350L RB30N4170DX/SV                  100,000  

48 BMF   250L - 350L RB27N4010DX/SV                  100,000  

49 DRUM   Drum < 8.9 KG WW80J52G0KW/SV                  100,000  

50 DRUM   Drum > 9 KG WW10K54E0UX/SV                  300,000  

51 DRUM   Drum > 9 KG WD19N8750KV/SV                  300,000  

52 DRUM   Drum > 9 KG WW10K54E0UW/SV                  300,000  

53 DRUM   Drum > 9 KG DV90M5200QW/SV                  300,000  

54 SBS   450L above RS62R5001B4/SV                  300,000  

55 SBS   450L above RS62R5001M9/SV                  300,000  

56 SBS   450L above RS64R5101SL/SV                  300,000  

57 SBS   450L above RS65R5691B4/SV                  300,000  

58 SBS   450L above RS64R53012C/SV                  300,000  

59 SBS   450L above RS63R5571SL/SV                  300,000  

60 SBS   450L above RS62R50014G/SV                  300,000  

 

 

 

 

 

 

 



5.2) Danh sách sản phẩm được áp dụng khuyến mại hoàn tiền 500.000 VNĐ qua HSBC/ VP Bank 

và tặng gói ưu đãi GRAB  trên trang D2C (shop.samsung.com) & External EPP ( kênh bán hàng 

đối tác đặc biệt)  

DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐƯỢC ÁP DỤNG KHUYẾN MẠI TRÊN KÊNH D2C & EXT EPP 

        
 D2C 

( shop.samsung.com)  
 Ext EPP   

STT CAT Segment Model Giá trị gói ưu đãi 

1 TV 43" QA43Q65RAKXXV 500,000 500,000 

2 TV 49" - 50" QA49LS03RAKXXV 500,000 500,000 

3 TV 49" - 50" QA49Q65RAKXXV 500,000 500,000 

4 TV 49" - 50" QA49Q75RAKXXV 500,000 500,000 

5 TV 55" - 58" QA55LS03RAKXXV 500,000 500,000 

6 TV 55" - 58" QA55Q65RAKXXV 500,000 500,000 

7 TV 55" - 58" QA55Q75RAKXXV 500,000 500,000 

8 TV 55" - 58" QA55Q80RAKXXV 500,000 500,000 

9 TV 55" - 58" QA55Q900RBKXXV 500,000 500,000 

10 TV 65" and above QA65LS03RAKXXV 500,000 500,000 

11 TV 65" and above QA65Q65RAKXXV 500,000 500,000 

12 TV 65" and above QA65Q75RAKXXV 500,000 500,000 

13 TV 65" and above QA65Q80RAKXXV 500,000 500,000 

14 TV 65" and above QA65Q900RBKXXV 500,000 500,000 

15 TV 65" and above QA65Q90RAKXXV 500,000 500,000 

16 TV 65" and above QA75Q65RAKXXV 500,000 500,000 

17 TV 65" and above QA75Q75RAKXXV 500,000 500,000 

18 TV 65" and above QA75Q900RBKXXV 500,000 500,000 

19 TV 65" and above QA75Q90RAKXXV 500,000 500,000 

20 TV 65" and above QA82Q65RAKXXV 500,000 500,000 

21 TV 65" and above QA82Q75RAKXXV 500,000 500,000 

22 TV 43" below UA32N4000AKXXV 200,000 200,000 

23 TV 43" below UA32N4300AKXXV 200,000 200,000 

24 TV 43" below UA40J5250DKXXV 200,000 200,000 

25 TV 43" UA43N5500AKXXV 200,000 200,000 

26 TV 43" UA43NU7090KXXV 200,000 200,000 

27 TV 43" UA43RU7100KXXV 200,000 200,000 

28 TV 43" UA43RU7200KXXV 200,000 200,000 

29 TV 43" UA43RU7400KXXV 200,000 200,000 

30 TV 49" - 50" UA49J5250AKXXV 200,000 200,000 

31 TV 49" - 50" UA49N5500AKXXV 200,000 200,000 

32 TV 49" - 50" UA49NU7500KXXV 350,000 350,000 



33 TV 49" - 50" UA49RU7300KXXV 350,000 350,000 

34 TV 49" - 50" UA49RU8000KXXV 350,000 350,000 

35 TV 49" - 50" UA50NU7090KXXV 350,000 350,000 

36 TV 49" - 50" UA50RU7100KXXV 350,000 350,000 

37 TV 49" - 50" UA50RU7200KXXV 350,000 350,000 

38 TV 49" - 50" UA50RU7400KXXV 350,000 350,000 

39 TV 55" - 58" UA55NU7090KXXV 350,000 350,000 

40 TV 55" - 58" UA55NU7500KXXV 350,000 350,000 

41 TV 55" - 58" UA55RU7100KXXV 350,000 350,000 

42 TV 55" - 58" UA55RU7200KXXV 350,000 350,000 

43 TV 55" - 58" UA55RU7300KXXV 350,000 350,000 

44 TV 55" - 58" UA55RU7400KXXV 350,000 350,000 

45 TV 55" - 58" UA55RU8000KXXV 350,000 350,000 

46 TV 55" - 58" UA58RU7100KXXV 350,000 350,000 

47 TV 65" and above UA65NU7090KXXV 350,000 350,000 

48 TV 65" and above UA65RU7100KXXV 350,000 350,000 

49 TV 65" and above UA65RU7400KXXV 500,000 500,000 

50 TV 65" and above UA65RU8000KXXV 500,000 500,000 

51 TV 65" and above UA70RU7200KXXV 500,000 500,000 

52 TV 65" and above UA75RU7100KXXV 500,000 500,000 

53 A/C   AR10NVFHGWKNSV 200,000 200,000 

54 A/C   AR10NVFHGWKXSV 200,000 200,000 

55 A/C   AR10NVFXAWKNSV 200,000 200,000 

56 A/C   AR10NVFXAWKXSV 200,000 200,000 

57 A/C   AR10RYFTAWKNSV 200,000 200,000 

58 A/C   AR10RYFTAWKXSV 200,000 200,000 

59 A/C   AR13MVFHGWKNSV 200,000 200,000 

60 A/C   AR13MVFHGWKXSV 200,000 200,000 

61 A/C   AR13NVFXAWKNSV 200,000 200,000 

62 A/C   AR13NVFXAWKXSV 200,000 200,000 

63 A/C   AR13RYFTAURNSV 200,000 200,000 

64 A/C   AR13RYFTAURXSV 200,000 200,000 

65 A/C   AR13RYFTAWKNSV 200,000 200,000 

66 A/C   AR13RYFTAWKXSV 200,000 200,000 

67 A/C   AR18MVFHGWKNSV 200,000 200,000 

68 A/C   AR18MVFHGWKXSV 200,000 200,000 

69 A/C   AR18NVFXAWKNSV 200,000 200,000 

70 A/C   AR18NVFXAWKXSV 200,000 200,000 

71 A/C   AR24NVFHGWKNSV 200,000 200,000 

72 A/C   AR24NVFHGWKXSV 200,000 200,000 



73 A/C   AR24NVFXAWKNSV 200,000 200,000 

74 A/C   AR24NVFXAWKXSV 200,000 200,000 

75 A/C   AR24RYFTAURNSV 200,000 200,000 

76 A/C   AR24RYFTAURXSV 200,000 200,000 

77 A/C   AX60R5080WD/SV 200,000 200,000 

78 A/C   AX40R3030WM/SV 200,000 200,000 

79 A/C   AX34R3020WW/SV 200,000 200,000 

80 A/C   AX40R3020WU/SV 200,000 200,000 

81 REF 250L - 350L RB27N4010DX/SV 200,000 200,000 

82 REF 250L - 350L RB27N4010S8/SV 200,000 200,000 

83 REF 250L - 350L RB27N4170S8/SV 200,000 200,000 

84 REF 250L - 350L RB27N4180B1/SV 200,000 200,000 

85 REF 250L - 350L RB30N4010S8/SV 200,000 200,000 

86 REF 250L - 350L RB30N4170DX/SV 200,000 200,000 

87 REF 250L - 350L RB30N4170S8/SV 200,000 200,000 

88 REF 250L - 350L RB30N4180B1/SV 200,000 200,000 

89 REF 450L above RF56K9041SG/SV 200,000 200,000 

90 REF 350L - 450L RL4034SBAS8/SV 200,000 200,000 

91 REF 350L - 450L RL4364SBABS/SV 200,000 200,000 

92 REF 450L above RS62R5001B4/SV 500,000 500,000 

93 REF 450L above RS62R5001M9/SV 500,000 500,000 

94 REF 450L above RS63R5571SL/SV 500,000 500,000 

95 REF 450L above RS64R5101SL/SV 500,000 500,000 

96 REF 450L above RS65R5691B4/SV 500,000 500,000 

97 REF 250L below RT19M300BGS/SV 200,000 200,000 

98 REF 250L below RT20FARWDSA/SV 200,000 200,000 

99 REF 250L below RT20HAR8DDX/SV 200,000 200,000 

100 REF 250L below RT20HAR8DSA/SV 200,000 200,000 

101 REF 250L below RT22FARBDSA/SV 200,000 200,000 

102 REF 250L below RT22HAR4DSA/SV 200,000 200,000 

103 REF 250L below RT22M4032DX/SV 200,000 200,000 

104 REF 250L below RT22M4033S8/SV 200,000 200,000 

105 REF 250L - 350L RT25FARBDSA/SV 200,000 200,000 

106 REF 250L - 350L RT25HAR4DSA/SV 200,000 200,000 

107 REF 250L - 350L RT25M4032DX/SV 200,000 200,000 

108 REF 250L - 350L RT25M4033S8/SV 200,000 200,000 

109 REF 250L - 350L RT29K5012S8/SV 200,000 200,000 

110 REF 250L - 350L RT29K5532DX/SV 200,000 200,000 

111 REF 250L - 350L RT29K5532S8/SV 200,000 200,000 

112 REF 250L - 350L RT32K5532S8/SV 200,000 200,000 



113 REF 250L - 350L RT32K5930DX/SV 200,000 200,000 

114 REF 250L - 350L RT32K5932S8/SV 200,000 200,000 

115 REF 250L - 350L RT35K5532S8/SV 350,000 350,000 

116 REF 250L - 350L RT35K5982BS/SV 350,000 350,000 

117 REF 250L - 350L RT35K5982DX/SV 350,000 350,000 

118 REF 250L - 350L RT35K5982S8/SV 350,000 350,000 

119 REF 350L - 450L RT38K5982BS/SV 350,000 350,000 

120 REF 350L - 450L RT38K5982DX/SV 350,000 350,000 

121 REF 350L - 450L RT38K5982SL/SV 350,000 350,000 

122 REF 350L - 450L RT43K6631SL/SV 350,000 350,000 

123 REF 450L above RT46K6836SL/SV 350,000 350,000 

124 REF 450L above RT46K6885BS/SV 350,000 350,000 

125 REF 450L above RT50K6631BS/SV 350,000 350,000 

126 REF 450L above RT58K7100BS/SV 350,000 350,000 

127 MWO   CE73J-B/XSV 200,000 200,000 

128 MWO   GE83DST-T1/XSV 200,000 200,000 

129 MWO   MC28H5015AK/SV 200,000 200,000 

130 MWO   MC28M6035CK/SV 200,000 200,000 

131 MWO   ME83X/XSV 200,000 200,000 

132 MWO   MG23J5133AM/SV 200,000 200,000 

133 MWO   MG23K3515AS/SV 200,000 200,000 

134 MWO   MG23K3575AS/SV 200,000 200,000 

135 MWO   MG28J5255US/SV 200,000 200,000 

136 MWO   MS23K3513AS/SV 200,000 200,000 

137 VC   VC15K4110VR/SV 200,000 200,000 

138 VC   VC15K4130VL/SV 200,000 200,000 

139 VC   VC18M2120SB/SV 200,000 200,000 

140 VC   VC18M21M0VN/SV 200,000 200,000 

141 VC   VC18M3110VB/SV 200,000 200,000 

142 VC   VC18M3130V1/SV 200,000 200,000 

143 VC   VC20M2510WB/SV 200,000 200,000 

144 VC   VC21K5170HG/SV 200,000 200,000 

145 WM   DV90M5200QW/SV 200,000 200,000 

146 WM Tub > 9 KG WA10J5710SG/SV 200,000 200,000 

147 WM Tub > 9 KG WA10J5710SW/SV 200,000 200,000 

148 WM Tub > 9 KG WA10J5750SG/SV 200,000 200,000 

149 WM Tub > 9 KG WA12J5750SP/SV 200,000 200,000 

150 WM Tub > 9 KG WA14N6780CV/SV 200,000 200,000 

151 WM Tub > 9 KG WA16N6780CV/SV 200,000 200,000 

152 WM Tub > 9 KG WA18M8700GV/SV 200,000 200,000 



153 WM Tub > 9 KG WA21M8700GV/SV 200,000 200,000 

154 WM Tub < 8.9 KG WA72H4000SG/SV 200,000 200,000 

155 WM Tub < 8.9 KG WA72H4000SW/SV 200,000 200,000 

156 WM Tub < 8.9 KG WA82M5110SG/SV 200,000 200,000 

157 WM Tub < 8.9 KG WA82M5110SW/SV 200,000 200,000 

158 WM Tub < 8.9 KG WA85J5711SG/SV 200,000 200,000 

159 WM Tub < 8.9 KG WA85J5712SG/SV 200,000 200,000 

160 WM Tub < 8.9 KG WA85M5120SG/SV 200,000 200,000 

161 WM Tub < 8.9 KG WA85M5120SW/SV 200,000 200,000 

162 WM Tub > 9 KG WA90J5710SG/SV 200,000 200,000 

163 WM Tub > 9 KG WA90M5120SG/SV 200,000 200,000 

164 WM Tub > 9 KG WA90M5120SW/SV 200,000 200,000 

165 WM Drum > 9 KG WD10K6410OS/SV 500,000 500,000 

166 WM Drum > 9 KG WD17J7825KP/SV 500,000 500,000 

167 WM Drum > 9 KG WD19N8750KV/SV 500,000 500,000 

168 
WM 

Drum < 8.9 

KG WD85K5410OX/SV 500,000 500,000 

169 WM Drum > 9 KG WR24M9960KV/SV 500,000 500,000 

170 WM Drum > 9 KG WW10K54E0UX/SV 500,000 500,000 

171 WM Drum > 9 KG WW10K6410QX/SV 500,000 500,000 

172 
WM 

Drum < 8.9 

KG WW75J42G0IW/SV 300,000 300,000 

173 
WM 

Drum < 8.9 

KG WW75J42G0KW/SV 300,000 300,000 

174 
WM 

Drum < 8.9 

KG WW80J52G0KW/SV 350,000 350,000 

175 
WM 

Drum < 8.9 

KG WW80J54E0BX/SV 350,000 350,000 

176 
WM 

Drum < 8.9 

KG WW80K52E0WW/SV 350,000 350,000 

177 
WM 

Drum < 8.9 

KG WW85K54E0UW/SV 350,000 350,000 

178 
WM 

Drum < 8.9 

KG WW85K54E0UX/SV 350,000 350,000 

179 WM Drum > 9 KG WW90J54E0BW/SV 350,000 350,000 

180 WM Drum > 9 KG WW90J54E0BX/SV 350,000 350,000 

181 WM Drum > 9 KG WW90K52E0WW/SV 350,000 350,000 

182 WM Drum > 9 KG WW90K54E0UW/SV 350,000 350,000 

183 WM Drum > 9 KG WW90K54E0UX/SV 350,000 350,000 

184 
WM 

Drum < 8.9 

KG WW80J54E0BW/SV 350,000 350,000 

185 WM Drum > 9 KG WW10K44G0YW/SV 350,000 350,000 

186 WM Drum > 9 KG WW90K44G0YW/SV 350,000 350,000 



 

 

 

 

 

 


